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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
H UYỆN LỘ C N IN H

Lộc Ninh, ngày&ỹ thảng 12 năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

N G H Ị Q U Y É T  
T hô n g  q ìiá  kế hoạch  vốii đ ầu  tư  công n ăm  2019

H Ộ I Đ Ồ N G  N H Â N  DÂ N H U Y Ệ N  L Ộ C  N IN H
Ệ K H Ỏ A  X, K Ỳ  H Ọ P  T H Ứ  BẢY

,  ,  \

Căn cứ L uật Tổ chức chính quyền địa phưỡng ngày 19 tháng 6 năm  2015;

Căn cứ Luật Đ ầu tư  công ngày 18 tháng 6 năm  2014;

Căn cứ L uật N gân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm  2015 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành L uật N gân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm  2015 của Chính 
phủ về kế hoạch đầu tư  công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 08/N Q -H Đ M ) ngày 14 tháng 12 nãm  2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh B ình Phước thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân 
bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm  2019;

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 04/12/2018 của ủ y  ban nhân dân 
huyện; Báo cáo thẩm  tra số 61/BKT-XH ngày 04 /12/2018 của B an K inh tế - Xã 
hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐ ND huyện tại kỳ họp,

Đ iều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư  công năm  2019 cho Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện, các Chủ đầu tư  và ủ y  ban nhân dân các xã trên địa bàn 
huyện Lộc N inh thực hiện như sau.ệ

1. Giao ủ y  ban nhân dân huyện Lộc N inh phân bổ danh m ục kế hoạch vốn 
đầu tư  công năm  2019 cụ thể cho Ban quản lý dự án đầu tư  xây dựng huyện, các 
Chủ đàu tư  và  UBND các xã  trên  địa bàn huyện thực hiện.

Q U Y É T  N G H Ị:

T ổng kế hoạch  vốn:
Trong đó:
a. V ốn đầu tư  công năm  2019:

126.390 triệu  đồng

b. Vốn có m ục tiêu, vốn khác 

Đ iều 2.

+ Vẩn phân  cấp:
+ Von thu tiền sử  dụng đất:

81.390 triệu đồng 
23.420 triệu đồng  
57.970 triệu đồng  
45.000 triệu đồng



2. Giao Thường trực H ội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân 
dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng 
nhân dân huyện giám  sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc N inh khóa X, kỳ họp 
thứ bảy thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ  ngày thông 
qua./.

Nơi nhận:
- TT.HDND, UBND tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh  ứng cử trên địa bàn huyện;
- TT. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện;
- ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đóàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các xa, thị trấn;
- Lưu: VT.

.CHỦ TỊCH



KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU T ư GÔNG NĂM 2019 
NGUỒN VỐN: VON PHÂN CẨP VÀ THU TIỀN s ử  DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị qvyết sỗ  /NQ-HĐND ngàyd2'/12/2018 của HĐND huyện Lộc Ninh)

TT Tên công trình

Quyết
định
đầu
tư

Tổng
mửc
đầu
tư

Kế hoạch vốn năm  2019

Chủ đầu tưTổng
cộng

T rong đó
Vốn

phân
cấp

Thu tiền 
sử dụng đất

TỔNG CỘNG 263.625 81.390 23.420 57.970
Á CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIEP 90ễ410 34.510 23.420 l l ẵ090
ĩ CÔNG TRÌNH XÂY DƯNG 16.201 7ề816 7.816 -

1 Trụ sở làm việc, hội trường Trung tâm BD chính trị
4286

31/10/2017
9.377 6.027 6.027

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2 Hội trường UBND xã Lộc Hưng
4223

26/10/2017
2.885 948 948

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

3 Phòng làm việc một cửa xã ƯBND Lộc Hòa
4226

26/10/2017
1.076 76 76

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

4 Nhà bảo vệ, hàng rào, kè đá UBND xã Lộc Thuận
4151

23/10/2017 945 155 155
ƯBNDxẫ 
Lộc Thuận

5 Nhà bảo vệ, hàng rào ƯBND xã Lộc Tấn
4269

30/10/2017
699 291 291

UBND xã
T  A r n  ALôc Tan

6 Nhà bảo vệ, hàng rào ƯBND xã Lộc Thái
4268

30/10/2017
419 19 19

ƯBND xã 
Lôc Thái

7 Nhà bảo vệ, hàng rào UBND xã Lộc Quang
4270

30/10/2017
800 300 300

UBNDxã 
Lộc Quang

II CÔNG TRINH GIAO THÔNG 26ễ540 13.940 12.020 1.920

1 Đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Lộc Ninh
4227

26/10/2017
3.980 2.880 2.880

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2
Mở rộng đường từ Bến xe Lộc Ninh đi hố bom 
làng 10, xã Lộc Thiện

4228
26/10/2017

10.829 7.829 7.829
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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TT Tên công trình

Quyết
định
đầu
tư

Tổng
mức
đầu
tư

Kế hoach vốn năm 2019

Chủ đàu tưTổng
cộng

Trong đó
Vốn

phân
Ắcap

Thu tiền 
sử dụng đất

3 Cầu bà Hành ấp 8, xã Lộc Hòa 4229
26/10/2017

2.811 1.311 1.311
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4 Đường từ Trường THPT Lộc Hiệp đi khu đất dự án 1592 
(ấp Hiệp Hoàn - Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp)

517
09/02/2018

8.920 1.920 1.920
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
n i CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 8.539 939 939 -

1 08 phòng học lầu Trường THCS Lộc Hiệp 3070
25/10/16

5.239 439 439 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Điền A 3848;
25/9/17

3.300 500 500
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

IV CÔNG TRÌNH XÂY DựN G CSHT CÁC XÃ 
NÔNG THÔN M ỚI 39.130 11.815 2.645 9.170

1 08 phòng học lầu Trường THCS Lộc Tấn 4284
31/10/2017 5.873 3.053 3.053

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Tấn B 4230
26/10/2017

4.000 1.700 1.700
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3 08 phòng học lầu Trường TH và THCS Lộc Thạnh
4285

31/10/2017
6.000 3.100 3.100

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

4 Đường giao thông tổ 5, ấp 12, xã Lộc Tấn 
đi thi ừấn Lôc Ninh

4224
26/10/2017

4.923 1.123 306 817
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

5
Đường giao thông ấp 1B, xã Lộc Tẩn đi thị Iran Lộc 
Ninh . .

4225
26/10/2017

3.367 ■ 1.167 1.167 Ban QLDA 
ĐTXD huyên

6 Hội trường UBND xã Lộc Tấn 4231
26/10/2017 2.972 1.172 1.172 Bạn QLDA 

ĐTXD huyện

7
Đường giao thông liên xã từ ấp Thạnh Phú, xã Lộc 
Thanh

4233:
30/10/2017

11.995 500 500
Ban QLDA 

ĐTXD huyên
B CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG M Ớ I . - 83.815 46.600 - 46ẵ600
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TT

M X M

V ^V viS I^ Y  công trình
5  .

Quyết
định
đầu
tư

Tổng
mức
đầu
tư

Kê hoạch vôn năm 2019

Chủ đầu tưTổng
cộng

Trong đó
Vốn

phân
cấp

T hu tiền 
sử  dụng đất

Ĩ CÔNG TRÌNH XÂY D ựN G 15.355 7.800 ' - 7.800

1 XD Hội trường Trụng tâm Bồi dưỡng chính trị 12.000 6.000 6.000
Ban QLĐA 

ĐTXD huyện

2 Nhà làm việc Công an ƯBND xã Lộc An 1.755 800 800
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3 XD Nhà văn hoá ấp 3, xã Lộc Điền 800 500 500
UBND xã 
Lôc Điền

4 XD Nhà văn hoá ấp cần  Lê, xã Lộc Khánh 800 500 500
UBND xã 

Lôc Khánh

II CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 24.560 18.500 - 18.500

1
Đường liên xã Lộc Thịnh - Lộc Khánh (đoạn từ âp 
Hưng Thuỷ đi ngã ba đường Đồng Tâm - Lộc Khánh)

4.160 2.000 2.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2
Đường từ ấp Hưng Thuỷ đi trung tâm hành chính xã 
(đoạn từ ngã ba nhà bà Hồ Thị Phú đến đường Đồng 
Tâm - Lôc Khánh

l ế950 1.000 1.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3
Đường và cầu qua suối Đĩa ấp cần  Lê đi ngã ba 
đường QL14C

1.450 l ế000 1.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4
Đường qua khu quy hoạch bẳn đâu giá đât tại trung 
tâm xã Lộc Thạnh

5.000 2ế500 2ề500
UBND xã 
Lộc Thanh

5 Đường bê tông xi măng theo NĐ 161 12.000 12.000 12.000 ƯBND các xã, TT

ĨIĨ CÔNG TRÌNH GIÁO Dực VÀ ĐÀO TẠO 38.435 17.300 ■ - 17.300

1 XD 16 phòng học lầu Trường THCS Lộc Điền 14.500 6.000 6.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2 XD 04 phòng chức năng Trường THCS Lộc Thuận 3.900 2.000 2.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện



TT Tên công trình

Quyết
định
đầu
tư

Tổng
mức
đầu
tư

Kế hoach vốn năm 2019

Chủ đầu tưTổng
cộng

Trong đó
Vốn

phân
Acâp

Thu tiền 
sử dụng đất

3 XD 08 phòng học lầu Trường TH&THCS Lộc Thịnh 4.500 2.500 2.500
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4 XD 06 phòng học lầu và phòng chức năng 
Trường MG Lộc Thịnh 5.279 2.500 2.500

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

5 10 phòng học lầu và phòng chức năng Trường TH 
Lôc Điền A 6.100 2.500 2.500

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

6 08 phòng học lầu Trường TH Lộc An 4.156 1.800 1.800 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

IV CỘNG TRÌNH ĐIỆN 5.465 3.000 - 3.000

1 Điện tổ 1,2,3,4,5 ấp 9, xã Lộc Điền 2.000 1.000 1.000
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2 Điện trung hạ thế và TBA tổ 5, ấp Hưng Thuỷ và 
tổ 11 ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh 900 500 500

Ban QLDA 
ĐTXD huyện

3 Điện trung hạ thế và TB A tổ 11, ấp 8, xã Lộc Điền 1.000 500 500
Ban QLDA 

ĐTXĐ huyện

4 Điện trung hạ áp và TBA tổ 5,6 ấp 8, xã Lộc Thuận 1.000 500 500
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

5 Điện tổ 10, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh 565 500 500
ƯBNDxã 
Lôc Khánh

c CÔNG TRÌNH CHUẨN B Ị ĐẦU TƯ 89.400 280 - 280
I CÔNG TRÌNH XÂY D tfNG 10.000 20 ' - 20

1 XD 16 phòng khám bệnh Trung tâm y tế huyện 10.000 20 20
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
II CONG TRINH GIAO THONG 64.400 140 - 140

1 Đường từ ngã ba hố bom làng 10 đi ấp K54 xã Lộc Thiện 40.000 20 20
Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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TT công trình

Quyết
định
đầu
tư

*7r r  ATông
mửc
đầu
tư

Kế hoạch vốn năm  2019

Chủ đầu tưTổng
cộng

Trong đó
Vốn

phân
cấp

T hu tiền 
sử  dụng đất

2
Mở rộng đường Tôn Đức Thăng đi UBND thị ừân 
Lộc Ninh (nối dài)

3.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

3 Đường ấp Thạnh Tây đi Bù Núi B, xã Lộc Tấn 2.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

4 Đường tò ấp càn  Dựt, xã Lộc Thành đi Đồn BP Tà Pét 10.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

5 Đường tổ 5,6 ấp 6, xã Lộc Hưng 3.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

6 Đường từ cổng chào ấp Măng Cải đến Trung tâm ấp 3.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện .

7 Đường từ đội 3 Nông trường 1 đi cổng chào ấp K54 3.400 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

m CÔNG TRÌNH GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 10.000 80 -  ■ 80 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

1 XD 08 phòng học lầu trường THCS Lộc Hưng 5.000 40 40 Bán QLDA 
ĐTXD huyện

2 XD 08 phòng học lầu trường TH Lộc Thành B 5.000 40 40 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

IV . CÔNG TRÌNH ĐĨỆN 5.000 40 - 40
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

1 Điện THT ấp K57, xã Lộc Tấn 3.000 20 20 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

2 Điện THT ấp 4A, xã Lộc Tấn 2.000 20 20 Ban QLDA 
, ĐTXD huyện

Ghì chả:
- Các công trình bố trí vốn phân cấp, giao Kho bạc nhà nước huyện giải ngần theo tiến độ trợ cấp của ngân sách tỉnh
- Các công trĩnh bố trí vốn thu tiền sử dụng đất, giao Kho bạc nhà nước huyện giâi ngân theo tiến độ thu tiền sử dụng đất.
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